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Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá quá trình sinh trưởng và năng suất của cây chè trồng tại 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc. Nghiên cứu được bố trí tại khu vườn chè Hòa Lạc, theo 

khối ngẫu nhiên hoàn toàn đầy đủ (RCBD), thực hiện với 3 công thức thí nghiệm: CT1 (đối 

chứng, canh tác truyền thống của người dân), CT2 (phân hữu cơ + phân bón lá Organomix 

với tỉ lệ 1:500), CT3 (phân hữu cơ + phân bón lá Organomix với tỉ lệ 1:300), với 3 lần lặp 

lại, trên diện tích 360 m2. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng phân bón hữu cơ và 

phân bón lá Organomix với tỷ lệ và cách bón phù hợp (phun cả lá và gốc) đã góp phần cải 

thiện tốc độ tăng trưởng chiều dài thân cây, chiều rộng tán, đường kính gốc và chỉ số diện 

tích lá của cây chè. Chỉ số SPAD (phản ánh gián tiếp hàm lượng diệp lục có trong lá) không 

có sự khác biệt nhiều giữa các công thức. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của 

cây chè cao nhất ở CT3, gấp 1,45 lần năng suất ở CT2 và 1,5 lần so với CT1 (ĐC). Chỉ tiêu 

hóa lý và hàm lượng kim loại nặng trong chè khô tại 3 công thức đều đạt theo tiêu chuẩn 

quy định trong TCVN 11041-6:2018 và QCVN 8-2:2011. 

Từ khóa: Cây chè; Phân bón Organomix; Sinh trưởng; Năng suất; Hòa Lạc. 

 

1. Giới thiệu 

Cây chè (Camellia sinensis O. Kuntze) là cây công nghiệp lâu năm có nguồn gốc ở vùng 

nhiệt đới nóng ẩm - đóng vai trò cực kỳ cấp thiết trong nhiều mặt của cuộc sống con người 

[1]. Cây chè không chỉ là một loại cây trồng quan trọng mà còn là nguồn cung cấp một trong 

những loại thức uống phổ biến nhất và yêu thích trên toàn thế giới - trà. Với hàng trăm năm 

lịch sử, cây chè đã trở thành biểu tượng văn hóa và kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là ở 

các vùng núi cao với điều kiện khí hậu phù hợp như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt 

Nam. Cây chè không chỉ cung cấp trà, mà còn là một nguồn thu nhập quan trọng cho hàng 

triệu người dân trên khắp thế giới, đặc biệt là trong các cộng đồng nông thôn. Việc trồng chè 

không chỉ tạo ra việc làm cho người dân mà còn đóng góp vào phát triển kinh tế và xã hội 

của các khu vực nông thôn.  

Việt Nam là một trong những nước có điều kiện thích hợp cho cây chè phát triển, với 

tổng diện tích trồng chè trên 130.000 ha. Lịch sử trồng chè của nước ta đã có từ lâu, cây chè 

cho năng suất sản lượng tương đối ổn định và có giá trị kinh tế, tạo việc làm cũng như thu 
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nhập hàng năm cho người lao động, đặc biệt là các tỉnh trung du và miền núi. Ngành chè đã 

cung cấp khoảng 1,5 triệu việc làm cho người Việt Nam. Tuy nhiên, theo nghiên cứu hiệu 

quả lợi nhuận trung bình của nông dân trồng chè là khoảng 74%, cho thấy 26% lợi nhuận bị 

mất do kém hiệu quả [2]. Các nhà nghiên cứu và chuyên gia nông nghiệp luôn tìm kiếm cách 

tối ưu hóa sản xuất chè, cải thiện chất lượng và năng suất, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu 

cực lên môi trường. Cây chè còn là cây lâu năm, trồng một lần cho thu hoạch nhiều lần, trong 

thời gian dài từ 40-50 năm, đầu tư trồng chè cao hơn nhiều lần so với các cây trồng ngắn 

ngày khác. Hiện nay, vẫn còn tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc trừ sâu đem 

lại sản phẩm trà kém chất lượng và không được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm [3]. Các 

nghiên cứu về chè trên thế giới và Việt nam cho thấy đất trồng chè có xu hướng bị axit hóa, 

việc trồng chè trong thời gian dài và lạm dụng phân bón vô cơ gây ra môi trường đất chua 

[4–6], làm sụt giảm, thất thoát các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây chè [7], chè thành phẩm 

vẫn còn dư lượng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học do quá trình chăm bón chưa đúng cách 

dẫn đến hiệu quả lợi nhuận trồng chè của người dân chưa cao [2, 8, 9]. Do vậy, mọi người 

đang ngày càng quan tâm đến các giải pháp sản xuất hữu cơ bởi sản phẩm hữu cơ được đảm 

bảo an toàn đến sức khỏe người tiêu dùng [10]. 

Trong thời gian gần đây, những nghiên cứu về quá trình sinh trưởng của cây chè và ảnh 

hưởng của phân bón tăng lên khá nhiều, cho thấy tầm quan trọng của nhận thức về lợi ích và 

tác hại khi sử dụng phân bón tổng hợp cho cây chè. Nhận thấy tiềm năng có lợi của phân 

chuồng, [11] đã nghiên cứu so sánh tác động bùn thải từ bể khí sinh học của phân heo (F1), 

phân ủ từ phân gà (F2) và phân bón hữu cơ từ tàn dư hải sản (F3) với phân bón hóa học (CK) 

cho thấy các loại phân hữu cơ này đều cải thiện mật độ chồi, chất lượng chồi và năng suất lá 

tươi, tăng từ 18,32% đến 32,38%, 9,02% đến 13,47%, và 8,58% đến 17,83% so với CK. Chất 

lượng trà cũng được cải thiện với hàm lượng polyphenol và tỷ lệ phenol/amonia giảm, trong 

khi hàm lượng axit amin tự do, caffeine và chất chiết xuất trong nước tăng. Hàm lượng Cu 

và Zn tăng, trong khi Pb, Cd và Cr giảm. Trong số đó, phân lỏng từ khí sinh học lợn (F1) đã 

đem lại kết quả tốt nhất. 

Nghiên cứu [12] đã đánh giá tác động của phân chuồng cừu. Nghiên cứu đã sử dụng 

phân chuồng cừu với các liều lượng khác nhau trong 5 năm liên tiếp để xử lý đất trồng chè 

bị axit hóa. Kết quả cho thấy giá trị pH của đất đã đạt được 5,96 pH khi sử dụng phân chuồng 

cừu liên tục từ năm 2018 đến 2022. Phân chuồng cừu đã cải thiện năng suất chè, chất lượng 

trà, và các chỉ số hóa học của đất. Hàm lượng polyphenol trong trà đã tăng từ 223,15 mg/g 

lên 281,26 mg/g trong vòng ba năm giúp cải thiện mùi thơm và hương vị đặc trưng của lá trà. 

Ngoài ra, quá trình chuyển hóa nitơ trong đất, đặc biệt là nitơ amoni - yếu tố chính ảnh hưởng 

đến năng suất và chất lượng trà - đã tăng lên 11,87 mg/kg. 

Ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu cho thấy lợi ích thực tế của việc sử dụng công thức 

phân bón kết hợp với lượng phân và cách bón thích hợp để chè đạt được năng suất, hiệu quả 

kinh tế cao, chất lượng chè thành phẩm tốt hơn [13–17]. Trong nghiên cứu về giống chè 

LDP1 tại huyện Đại Từ, nghiên cứu [17] đã đánh giá ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh 

đến các chỉ tiêu sinh trưởng như mật độ búp, trọng lượng búp, chiều dài búp, năng suất lứa 

hái… Sau một năm thực hiện, nghiên cứu đã thu được kết quả bước đầu như sau: 06 công 

thức sử dụng phân bón đều làm độ dày tán chè tăng so đối chứng, riêng mật độ búp chè tăng 

so đối chứng 18,6%, năng suất chè tăng và giảm tỷ lệ mù xòe, ngoại hình và màu nước chè 

cải thiện rõ rệt so với đối chứng. 

Ở Hà Nội, khu vực trồng chè ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) tại Hòa Lạc, 

huyện Thạch Thất đã 33 năm tuổi với giống chè PH1 [18]. Qua khảo sát sơ bộ cho thấy hiện 

trạng đất trồng đã bị suy thoái do công tác chăm sóc chè chưa đúng kỹ thuật và chăm bón 

chưa hợp lý, dẫn đến năng suất và chất lượng chè không cao, đặc biệt vào vụ đông. Vì vậy, 

nghiên cứu này đã sử dụng phân bón hữu cơ và phân bón lá Organomix trong quá trình canh 

tác chè để đánh giá quá trình sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè vụ đông tại khu trồng 

chè Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hòa Lạc và có so sánh với canh tác theo phương pháp truyền 
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thống của người dân. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển chè sạch 

theo định hướng hữu cơ giúp nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng chè, góp phần bảo 

vệ môi trường, sức khỏe người dân.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Khu vực thí nghiệm là vườn chè ở Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc thuộc huyện Thạch 

Thất, giống chè PH1, cây chè 33 năm tuổi, với diện tích 360 m2 chia thành 09 ô thí nghiệm, 

diện tích mỗi ô thí nghiệm 40 m2. Chia khu đất theo chiều dọc thành ba hàng, khoảng cách 

giữa mỗi hàng là 1,5 m, khoảng cách giữa các cây là 60 cm. Nghiên cứu được bố trí theo khối 

ngẫu nhiên hoàn toàn đầy đủ (RCBD), thực hiện với 03 công thức thí nghiệm, với 03 lần lặp 

lại (Hình 1). Thời gian nghiên cứu trong giai đoạn vụ đông (từ tháng 10/2023-1/2024). 

 

Hình 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm. 

(CT1: Đối chứng: phân bón thực hành như người dân, NPK liều lượng 460 kgN, 88 kg 

P2O5, và 90 kgK2O cho 1 ha; CT2: phân hữu cơ + phân bón lá Organomix với tỉ lệ 1:500; 

CT3: phân hữu cơ + phân bón lá Organomix với tỉ lệ 1:300). 

Bón phân: Phân bón dùng bao gồm phân hữu cơ, và phân bón lá Organomix trong giai 

đoạn từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2024, cụ thể: 

- Phân NPK cho CT1 bao gồm loại NPK-S (5:10:3:8) 2 lần bón/năm, liều lượng 500 

kg/ha; NPK-S (12:5:10:14) 3 lần/năm liều lượng 750 kg/ha, Urea 3 lần/năm với 250 kg/ha. 

Phân hữu cơ cho CT2 và CT3 bao gồm phân bò ủ cùng vôi bột 15 tấn/ha (tháng 4/2023), bón 

phân gà ủ 12,5 tấn/ha (tháng 8/2023), và phân hữu cơ vi sinh Voi xanh được bón vào tháng 

10/2023 với liều lượng 15 tấn/ha.  

- Phân bón lá Organomix là phân bón chelate dạng lỏng Organomix được đăng kí bởi 

Agro Galaxy A.E và Zao “Petrochem”, Nga. Phân Organomix được phun lên lá và gốc vào 

các đợt tháng 4/2023, tháng 8/2023, tháng 10/2023, mỗi lần phun trong một đợt cách nhau 

khoảng 2 tuần.  

2.2. Xác định một số chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè 

- Các chỉ tiêu sinh trưởng: Bao gồm các chỉ tiêu như đường kính thân cây, chiều cao thân 

cây, chiều rộng tán, chỉ số SPAD (đặc trưng cho hàm lượng chất diệp lục trong lá), đo vào 4 

giai đoạn phát triển của cây chè (giai đoạn búp chè hình thành, phát triển, chín và thu hoạch 

búp chè), để xem sự thay đổi qua các giai đoạn và các chỉ tiêu chiều dài búp, chỉ số diện tích 

lá đo vào thời điểm thu hoạch. Số lượng cây lấy mẫu đo đạc là 2-3 cây/1 ô thí nghiệm (do 

cây chè ở khu vực nghiên cứu có tuổi đời cao nên mỗi ô thí nghiệm chỉ có từ 2-3 cây chè). 
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- Các chỉ tiêu năng suất: Bao gồm các chỉ tiêu như khối lượng búp 1 tôm 2 lá, mật độ 

búp và năng suất thực thu được đo tại lúc thu hoạch để đánh giá năng suất của mùa vụ. 

- Các chỉ tiêu chất lượng: Các chỉ tiêu được xác định bao gồm chất chiết, chất xơ, tro tan 

trong nước, catechin TS, polyphenol; hàm lượng kim loại nặng trong trà (As, Cd, Pb, Hg). 

Chất chiết được xác định theo TCVN 5610:2007, Chất xơ (TCVN 5714:2007), Tro tan trong 

nước (TCVN 5084-2007), Catechin TS (TCVN 9745-2:2013), Polyphenol (TCVN 9745-

1:2013). As xác định theo TCVN 7770: 2007,  Cd (TCVN 7768-1:2007), Pb (TCVN 7766: 

2007), Hg (TCVN 7604:2007). Các chỉ tiêu chất lượng được phân tích tại Phòng thí nghiệm 

Trung tâm - Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc - xã Phú Hộ - thị xã 

Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thu thập được sẽ phân tích và xử lý bằng phần mềm Excel, phương pháp 

phân tích phương sai (ANOVA) bằng chương trình IRRISTAT 5.0. 

Sử dụng Excel để nhập dữ liệu, tính toán giúp theo dõi sự thay đổi cây chè qua các giai 

đoạn cũng như so sánh sự khác biệt giữa các công thức thí nghiệm. 

Sử dụng phân tích ANOVA để tìm sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (nếu có) giữa các 

công thức. Dùng LSD0.05 (Least significant difference): Sự sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa để 

so sánh với độ chính xác được chọn là 95%. Nếu |xi- xj| > LSD0.05 thì kết quả có sự sai khác 

có ý nghĩa và ngược lại là không sai khác (với xi là giá trị trung bình của công thức i và xj là 

giá trị trung bình của công thức j. Dựa vào kết quả tính toán, đưa ra nhận xét về quá trình 

sinh trưởng và năng suất cây chè tại vườn chè ĐHQGHN, Hòa Lạc. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Quá trình sinh trưởng của cây chè trồng tại ĐHQGHN, Hòa Lạc 

a) Chiều cao thân cây 

Chiều cao thân cây chè qua các giai đoạn phát triển được thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Chiều cao thân cây chè qua các giai đoạn phát triển. 

CT 

Chiều cao thân cây (cm) 

Giai đoạn búp chè 

hình thành 

Giai đoạn búp chè 

phát triển 

Giai đoạn búp 

chè chín 

Giai đoạn thu hoạch 

búp chè 

CT1 

(ĐC) 
81,11a 82,33 a 83,89 a 84 a 

CT2 81,67 a 82,44 a 83,89 a 84,78 a 

CT3 82,56 a 83,56 a 85 a 85,78 a 

CV% 1,4 1,2 1,0 1,5 

LSD0,05 3,96 4,03 3,43 2,89 

Kết quả từ Bảng 1 cho thấy tốc độ tăng trưởng của thân cây tỷ lệ thuận với tỷ lệ phân 

bón, mặc dù sự phát triển không quá rõ rệt. Cây chè ở CT3, được bón với tỷ lệ 1:300 có tốc 

độ sinh trưởng cao hơn so với cây ở CT2 bón với tỷ lệ 1:500. Cụ thể, chiều cao của cây chè 

CT3 phát triển nhanh hơn khoảng 0,8 cm/cây trong giai đoạn búp chè hình thành và 1 cm 

trong giai đoạn thu hoạch chè. So sánh sự phát triển chiều cao thân của cây chè ở CT3 với 

cây chè ở CT1 (đối chứng), từ giai đoạn búp chè hình thành đến lúc thu hoạch, cây ở CT3 

tăng trưởng khoảng 3,22 cm/cây. Trong khi đó, cây chè ở CT1 có chiều cao ban đầu là 81,11 

cm và tăng lên 84 cm ở giai đoạn thu hoạch búp chè, chỉ tăng trưởng 2,89 cm trong cả giai 

đoạn. Đánh giá chiều cao thân cây ở cả ba công thức cho thấy tốc độ sinh trưởng tăng đều. 

CT3 có mức độ sinh trưởng cao nhất, tiếp theo là CT2, và CT1 đối chứng có tốc độ tăng 

trưởng chiều cao thân cây thấp nhất. 
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b) Chiều rộng tán 

Thân và cành chè tạo nên khung tán của cây chè. Sự sinh trưởng của thân, cành chè có 

liên quan chặt đến năng suất và sản lượng chè. Với số lượng thích hợp và cân đối ở trên tán 

mà chè cho ra sản lượng cao [1]. Chiều rộng tán cây chè qua các giai đoạn phát triển được 

thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Chiều rộng tán chè qua các giai đoạn phát triển. 

CT 

Chiều rộng tán (cm) 

Giai đoạn búp chè 

hình thành 

Giai đoạn búp chè 

phát triển 

Giai đoạn búp 

chè chín 

Giai đoạn thu hoạch 

búp chè 

CT1 

(ĐC) 
94,44 a 95,28 a 96 a 99,11 a 

CT2 102,39 a 103,83 a 104,5 a 104,83 a 

CT3 109,78 a 111,83 a 113,5 a 115,33 a 

CV% 12,6 13,0 13,6 12,2 

LSD0,05 21,50 20,82 22,01 18,98 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ sinh trưởng của tán cây chè tăng đều theo thời gian. 

Vào ngày thứ 2 của giai đoạn búp chè hình thành, chiều rộng tán của cây chè ở CT3 lớn hơn 

cây chè ở CT1 (đối chứng) 15,34 cm và lớn hơn cây chè ở CT2 7,39 cm. Khi so sánh cây chè 

ở CT1 (đối chứng) với cây chè ở CT2 nhận thấy tốc độ tăng trưởng tán của cây chè ở CT1 

nhanh hơn. Chiều rộng tán thay đổi ở CT1 là 4,67 cm, trong khi ở CT2 là 2,44 cm sau bốn 

giai đoạn. Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn, việc bón phân với tỉ lệ 1:500 tại CT2 đã giúp 

cây chè phát triển tốt ngay từ đầu giai đoạn búp chè hình thành, với chiều rộng tán tại CT2 

đạt 102,39 cm, lớn hơn 17 cm so với cây chè tại CT1. Trong quá trình quan sát cây chè ở 

CT3, nhận thấy chiều rộng tán tăng đều từ 0,87 đến 2,67 cm trong mỗi giai đoạn phát triển. 

Kết quả cho thấy bón phân Organomix vào gốc có thể thúc đẩy phát triển tán chè, có thể do 

phân vi lượng và các hoạt chất trong phân bón lỏng kích thích bộ rễ, giúp rễ hấp thụ khoáng 

chất nhanh chóng và trực tiếp, từ đó thân và cành chè phát triển mạnh mẽ hơn. 

c) Đường kính gốc 

Đường kính gốc là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh khả năng sinh trưởng, vận chuyển 

các chất được tốt [14]. Đường kính gốc qua các giai đoạn phát triển được thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3. Đường kính gốc chè qua các giai đoạn phát triển. 

CT 

Chiều rộng tán (cm) 

Giai đoạn búp chè 

hình thành 

Giai đoạn búp chè 

phát triển 

Giai đoạn búp 

chè chín 

Giai đoạn thu hoạch 

búp chè 

CT1 

(ĐC) 
6,96 a 7,02 a 7,12 a 7,11 a 

CT2 7,32 a 7,42 ab 7,52 ab 7,48 a 

CT3 7,7 a 7,81 b 7,92 b 7,9 a 

CV% 8,9 8,8 8,8 9,0 

LSD0,05 0,84 0,75 0,75 0,80 

Qua bảng 3, khác với sự phát triển của chiều cao và độ rộng tán, đường kính gốc có sự 

thay đổi nhưng không đáng kể. Cây chè ở cả 3CT trong vụ chè chỉ thay đổi trong khoảng 0,2 

cm/cây. Tuy nhiên, ở giai đoạn búp chè phát triển và búp chè chín, đường kính gốc lại có ý 

nghĩa thống kê ở mức 95%, cho thấy bón phân Organomix theo tỉ lệ khác nhau đã có những 

ảnh hưởng rõ rệt. Ở giai đoạn thu hoạch chè, đường kính gốc chè ở CT3 lớn hơn cây chè ở 

CT1 đối chứng là 0,79 cm và cây chè ở CT2 là 0,42 cm. Các thí nghiệm được thực hiện trên 

giống chè trên 30 tuổi nên đường kính không có sự phát triển rõ ràng. 

d) Chỉ số SPAD và chỉ số diện tích lá LAI của cây chè 

Đặc điểm lá của cây chè có liên quan mật thiết đến khả năng sử dụng ánh sáng của cây 

cũng như liên quan đến sự tích lũy vật chất của cây. Diệp lục là sắc tố chính có vai trò quan 

trọng nhất trong quang hợp. Vì vậy, khi hàm lượng diệp lục trong lá tăng sẽ làm tăng khả 

năng quang hợp dẫn đến làm tăng sự sinh trưởng, phát triển và tăng năng suất cây trồng [15]. 
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Bảng 4. Chỉ số SPAD và chỉ số diện tích lá của cây chè. 

CT 

Chỉ số SPAD 
Chỉ số diện tích 

lá (m2 lá/m2 đất) 
Giai đoạn búp 

chè hình thành  

Giai đoạn búp 

chè phát triển  

Giai đoạn 

búp chè chín  

Giai đoạn thu 

hoạch búp chè  

CT1 

(ĐC) 
53,72 a 55,04 a 55,69 a 49,37 a 1,29 a 

CT2 52,52 a 53,91 a 52,21 a 47,26 a 2,09 b 

CT3 54,3 a 55,82 a 55,49 a 46,56 a 1,42 ab 

CV% 5,9 5,4 3,0 9,7 17,7 

LSD0,05 7,99 7,57 7,98 8,31 0,51 

Qua kết quả ở bảng 4, cho thấy trong ba giai đoạn từ lúc búp chè hình thành đến lúc chín, 

chỉ số SPAD trong lá chè không có sự thay đổi đáng kể, dao động trong khoảng từ 52 đến 

55. Tuy nhiên, đến giai đoạn thu hoạch, chỉ số SPAD giảm nhanh xuống khoảng 46 đến 49. 

Chỉ số diện tích lá (LAI) được đo ở giai đoạn thu hoạch cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa 

ba công thức. CT2 có chỉ số LAI cao nhất, đạt 2,09 m² lá/m² đất, theo sau là CT3, và CT1 có 

chỉ số LAI thấp nhất. Kết quả này chỉ ra rằng bón phân Organomix với tỉ lệ 1:500 cho kết 

quả chỉ số diện tích lá (LAI) cao hơn so với việc bón với tỉ lệ 1:300. Ngược lại, CT1 (đối 

chứng), không sử dụng phân bón Organomix, có chỉ số diện tích lá (LAI) thấp nhất, chỉ đạt 

1,29 m² lá/m² đất. 

3.2. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của chè tại ĐHQGHN, Hòa Lạc 

Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cây chè tại ĐHQGHN, Hòa Lạc được 

thể hiện ở Bảng 5. 

Bảng 5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cây chè. 

CT 
Trọng lượng búp 

(g/búp) 

Mật độ búp 

(búp/m2) 

Chiều dài búp 

(cm) 

Năng suất thực thu 

(kg/ha) 

CT1 (ĐC) 0,63 a  837,33 a 4,7 a 1166,67 a 

CT2 0,84 b 778,67 b 4,98 b 1233,33 a 

CT3 1,05 c 1002,67 c 5,33 c 1800 a 

CV% 35,3 13,4 8,9 34,8 

LSD0,05 0,05 24,13 0,04 579,86 

(Các chỉ tiêu năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất trong một công thức nghiệm là giá trị trung bình 

của 3 lần lặp lại). 

Bảng 5 đánh giá năng suất thực thu của vụ chè Đông và các yếu tố cấu thành năng suất. 

3 yếu tố về trọng lượng, mật độ và chiều dài búp đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 

mức 95% giữa các CT. Trong 3 CT thì cây chè tại CT3 có trọng lượng búp chè lớn nhất với 

1,05 g/búp, gấp lần lượt là 1,25 và 1,66 lần CT2 và CT1. CT1 có trọng lượng búp thấp nhất 

là 0,63 g/búp. 

Hai yếu tố khác là mật độ búp và chiều dài búp ở 3 CT cũng có ý nghĩa thống kê ở mức 

95%. Mật độ búp chè tại CT3 so với CT2 cao gấp 1,21 lần và có chiều dài búp lớn hơn 0,35 

mm. Điều này chứng tỏ bón phân Organomix với tỉ lệ 1:300 giúp cho búp chè có chất lượng 

cao hơn. Đây cũng là kết quả của quá trình sinh trưởng ổn định, đồng thời phản ánh khả năng 

tích lũy chất dinh dưỡng và nước của cây chè nhờ bón phân vào cả gốc và lá. 

Yếu tố quan trọng cần đánh giá là năng suất thực thu của cây chè. Cây chè tại CT3 cho 

năng suất cao gấp 1,45 lần so với cây chè tại CT2 và cao gấp 1,5 lần so với CT1 (đối chứng). 

Kết quả cho thấy hiệu quả cao hơn khi sử dụng phân bón Organomix ở tỉ lệ 1:300 so với tỉ lệ 

1:500, có thể liên quan đến đặc điểm tính chất đất và độ tuổi lâu đời cây chè trong khu vực. 

Việc bón phân Organomix cũng đem lại năng suất thực thu cao vượt trội hơn so với phương 

pháp canh tác truyền thống của người dân. Kết quả này cũng tương đồng với một số nghiên 

cứu chứng minh bón phân hữu cơ làm tăng năng suất, chất lượng chè [14], nhất là bón phân 

hữu cơ trong thời gian đủ dài [19]. 
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3.3. Đánh giá chất lượng chè sau khi thu hoạch 

a) Chỉ tiêu hóa, lý của chè Hòa Lạc 

Một số chỉ tiêu hóa, lý của chè Hòa Lạc được thể hiện ở Bảng 6. 

Bảng 6. Một số chỉ tiêu hóa, lý của chè Hòa Lạc. 

Ký hiệu mẫu 

Chỉ tiêu hóa, lý của chè 

Chất chiết 

(g/100g chè 

khô) 

Chất xơ 

(g/100g chè 

khô) 

Tro tan trong nước 

(g/100g chè khô) 

Catechin TS 

(g/100g chè 

khô) 

Polyphenol 

(g/100g chè 

khô) 

CT1 44,30 5,67 73,30 14,15 17,38 

CT2 43,88 6,03 71,20 13,86 16,60 

CT3 42,19 5,48 70,66 14,02 17,12 

TCVN 

9740:2013 [20] 
32 16,5 45 7 11 

Bảng 6 cho thấy một số chỉ tiêu hóa, lý của chè Hòa Lạc (Chất chiết, chất xơ, tro tan 

trong nước, catechin TS và Polypheno) đều đạt tiêu chuẩn được quy định trong TCVN 

9740:2013. Sự chênh lệch về chất lượng giữa các mẫu chè tại 3CT là không đáng kể, và tất 

cả đều đạt được khối lượng chất chiết đạt mức tối thiểu. Chất chiết của chè bao gồm đường, 

axit amin và nhiều chất hòa tan như chất khoáng đều có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe. Theo 

nghiên cứu, chất chiết từ trà có tác dụng cải thiện dung nạp glucose và giảm tăng cân do vậy 

khối lượng chất chiết dao động từ 42,19-44,3 g/100g đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng có 

chất lượng cao [21]. 

Khối lượng chất xơ của lá chè tại 3CT đều duy trì dưới ngưỡng tối đa. Đặc biệt, ở CT3, 

có chỉ số thấp nhất là 5,48 g/100g, chủ yếu do tỷ lệ lá non chưa phát triển cao. Điều này làm 

cho sản phẩm trà ở CT3 có chất lượng cao, với hàm lượng xơ thấp giúp đảm bảo giảm năng 

lượng tiêu thụ trong ngày - yếu tố quan trọng đối với người ăn kiêng [22]. Chỉ tiêu về tro tan 

trong nước cũng là một yếu tố không thể bỏ qua trong việc đánh giá chất lượng chè. Tro tan 

trong nước phản ánh sự hòa tan của các chất trong chè khi được pha. Việc duy trì hàm lượng 

tro tan trong nước trên mức tối thiểu 45 g/100g đảm bảo rằng chất lượng cho sản phẩm trà 

[23]. 

Catechin TS là chất có khả năng chống oxy hóa, chống ung thư và có tính đề kháng cao. 

Một số loại catechin như EGC, EGCG,… hỗ trợ hiệu quả trong các thử nghiệm ức chế các 

tác nhân gây ung thư, điều trị các bệnh tim mạch, phòng ngừa bệnh xơ vữa động mạch. Do 

những lợi ích của Catechin nên người ta cho rằng chè xanh có thể giúp chống lão hóa mô, 

kéo dài tuổi thọ cho con người. Hàm lượng Catechin TS có trong mẫu đạt trên mức tối thiểu 

7 g/100g đảm bảo chất lượng cho trà [24]. 

Polyphenol từ chè có tác dụng đối với bệnh ung thư, tim mạch, cao huyết áp, đường 

ruột,… và có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, giảm béo, tăng tuổi thọ. Polyphenol từ 

chè còn được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm để thay thế các chất oxy hóa tổng hợp. 

Giống với hàm lượng Catechin TS, hàm lượng Polyphenol đạt mức tối thiểu theo TCVN 

9740:2013 đảm bảo hiệu quả đối với sức khỏe người tiêu dùng của sản phẩm trà [25]. 

b) Chỉ tiêu về hàm lượng kim loại nặng trong trà Hòa Lạc 

Bảng 7. Một số chỉ tiêu về hàm lượng kim loại nặng trong trà ở Hòa Lạc. 

Ký hiệu mẫu 

Chỉ tiêu 

As 

mg/kg 

Cd 

mg/kg 

Pb 

mg/kg 

Hg 

mg/kg 

CT1 0,52 0,098 0,84 KPH 

CT2 KPH KPH 0,75 KPH 

CT3 0,15 0,107 0,68 KPH 

QCVN 8-2:2011/BYT [26] 1,0 1,0 2,0 0,05 

Kết quả phân tích kim loại nặng trong lá chè đã cho thấy hàm lượng các chất này đều đạt 

theo QCVN 8-2:2011/BYT. Việc sử dụng bón phân hữu cơ Organomix cho cây chè ở CT3 
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đã có xu hướng giảm hàm lượng As và Pb so với cây chè tại CT1 (đối chứng). Hàm lượng 

As đã giảm từ 0,52 mg/kg xuống còn 0,15 mg/kg và hàm lượng Pb giảm từ 0,84 mg/kg xuống 

0,68 mg/kg (Bảng 7). Điều đó giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm trà là an toàn đối với sức 

khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu với kết quả bước đầu khi sử dụng phân 

bón Organomix trên cây chè, do đó cần có thêm các nghiên cứu tiếp theo để bổ sung chuỗi 

số liệu đủ dài và xem xét động thái hấp thụ kim loại nặng để có thể đưa ra nhận định đầy đủ 

hơn về vai trò của phân bón lá vào gốc đối với việc hấp thu kim loại nặng của cây chè. 

4. Kết luận  

Kết quả cho thấy bón phân Organomix và phân hữu cơ cho hiệu quả tích cực trên cây 

chè vụ đông được trồng tại Hòa Lạc, Hà Nội thông qua các chỉ tiêu sinh trưởng (chiều cao 

cây, chiều rộng tán, đường kính gốc, chỉ số SPAD, chỉ số diện tích lá), chỉ tiêu năng suất và 

các yếu tố cấu thành năng suất ở các công thức thí nghiệm CT2 và CT3 đều cao hơn so với 

công thức đối chứng (CT1), trong đó CT3 với tỉ lệ phân: nước (1:300) cho hiệu quả cao nhất 

(năng suất cao hơn 1,45 lần CT2 và 1,5 lần công thức đối chứng). 

Chỉ tiêu hóa lý và hàm lượng kim loại nặng trong lá chè ở cả 3 công thức đều đạt theo 

tiêu chuẩn quy định trong TCVN 11041-6:2018 và QCVN 8-2:2011, đảm bảo về chất lượng 

và an toàn cho người tiêu dùng. Cây chè tại CT3 được bón với tỷ lệ 1:300 cho cả gốc và lá 

đã giúp giảm hàm lượng xơ thô và hàm lượng kim loại nặng trong sản phẩm.  

Kết quả của nghiên cứu là cơ sở khoa học cho thấy hiệu quả của việc sử dụng phân bón 

lá Organomix và phân hữu cơ khi canh tác chè, giúp đề xuất các giải pháp phát triển chè sạch 

theo định hướng hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm chè sạch an toàn cho 

người tiêu dùng.  

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: P.T.T.H., V.Đ.T.; Lựa chọn phương 

pháp nghiên cứu: P.T.T.H., V.Đ.T., P.A.H., P.H.S., L.Q.M., P.T.V.A., N.M.K.; Điều tra khảo 

sát: P.T.T.H., V.Đ.T., N.L.X.H., P.A.H., P.H.S., T.T.M.H., P.T.V.A., T.T.C., L.M.L., 

Đ.T.N.M.; Xử lý số liệu: P.T.T.H., V.Đ.T., N.L.X.H.; Đóng góp ý kiến cho bản thảo:  

P.T.T.H., V.Đ.T., N.L.X.H., P.A.H., P.H.S., L.Q.M., T.T.M.H., P.T.V.A., N.M.K., T.T.C., 

L.M.L., Đ.T.N.M.; Viết bản thảo bài báo: P.T.T.H., N.L.X.H., V.Đ.T.; Chỉnh sửa bài báo: 

P.T.T.H. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tiến hành trong khuôn khổ đề tài QG.23.59 của Đại học 

Quốc Gia Hà Nội. Tập thể tác giả xin trân trọng cảm ơn. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 

tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 

không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: This study evaluates the growth process and yield of tea plants grown at Vietnam 

National University, Hanoi, Hoa Lac. The research was conducted in the Hoa Lac tea 

garden, arranged in a completely randomized block design (RCBD), with three experimental 

treatments: CT1 (control, traditional cultivation by local farmers), CT2 (organic fertilizer + 

Organomix foliar fertilizer at a ratio of 1:500), and CT3 (organic fertilizer + Organomix 

foliar fertilizer at a ratio of 1:300), each with three replications, on an area of 360 m². The 

research results show that using Organomix fertilizer at the appropriate ratio and 

fertilization method (spray both leaves and roots)  has contributed to improve the growth 

rate of stem length, canopy width, trunk diameter, and the leaf area index of tea plants. There 

was no difference in the SPAD index (indirectly reflects the chlorophyll content in leaves) 

among the treatments. Productivity and yield components of tea plants are highest in CT3, 

1.45 times higher than CT2 and 1.5 times higher than CT1 (Control). The physicochemical 

indicators and heavy metal content in tea leaves in all three treatments met the standards 

specified in TCVN 11041-6:2018 and QCVN 8-2:2011.  

Keywords: Tea plants; Organomix fertilizer; Growth; Productivity; Hoa Lac. 
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